
ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH BÌNH PHƢỚC 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:          /QĐ-UBND Bình Phước, ngày       tháng 7 năm 2023 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Công bố thủ tụ    n     n   ƣ   s    ổ    ổ sun  tron  lĩn  vực 

công chứng, tr    úp p áp lý  ƣ c tiếp nhận và trả kết quả tại 

Trung tâm Phục vụ hành chính công và Trung tâm Tr  giúp pháp lý 

n   nƣớc t uộ  t ẩm qu ền quản lý v    ả  qu ết  ủ  n  n  Tƣ p áp 

trên  ịa bàn tỉn  Bìn  P ƣớc 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và 

Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;  

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của 

Chính phủ về Kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 

14 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị 

định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 92/2017/NĐ-CP 

ngày 07 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của 

các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính; 

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của 

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn ph ng Ch nh phủ hướng dẫn nghiệp vụ  iểm soát thủ 

tục hành chính; 

Căn cứ Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23 tháng 11 năm 2018 của 

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn ph ng Ch nh phủ hướng dẫn thi hành một số quy 

định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính 

phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục 

hành chính; 

Cǎn cứ Thông tư số 04/2020/TT-BTP ngày 28 tháng 5 năm 2020 của Bộ 

trưởng Bộ Tư pháp quy định chi tiết thi hành một số điều Luật Hộ tịch và Nghị 

định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ quy định 

chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hộ tịch; 

Căn cứ Quyết định số 706/QĐ-BTP ngày 09 tháng 5 năm 2023 của Bộ 

trưởng Bộ Tư pháp về việc công bố thủ tục hành ch nh đư c sửa đổi   ổ sung 

trong lĩnh vực luật sư  công chứng thuộc phạm vi chức năng quản lý của của Bộ 

Tư pháp; 

Căn cứ Quyết định số 1017/QĐ-BTP ngày 13 tháng 6 năm 2023 của Bộ 

trưởng Bộ Tư pháp về việc công bố thủ tục hành ch nh đư c sửa đổi   ổ sung 
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trong lĩnh vực tr  giúp pháp lý thuộc phạm vi chức năng quản lý của của Bộ Tư 

pháp; 

Căn cứ Quyết định số 14/2018/QĐ-UBND ngày 06 tháng 3 năm 2018 của 

UBND tỉnh về việc ban hành Quy chế phối h p giữa Văn ph ng Ủy ban nhân 

dân tỉnh với các sở, ban, ngành tỉnh; Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân 

dân cấp xã về việc công bố, cập nhật, công khai thủ tục hành ch nh trên địa bàn 

tỉnh Bình Phước; 

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 75/TTr-STP ngày 20 

tháng 6 năm 2023. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Đ ều 1. Công bố kèm theo Quyết định này thủ tụ  h  h  h  h đ        

đ i        g t   g    h  ực công chứng, tr  giúp pháp lý thuộ  th              

      gi i    ết  ủ   g  h     h   t    địa bàn tỉ h Bì h Ph ớc, cụ thể: 

1. Thay thế 02 thủ tục hành chính thứ tự số 7 và số 11 Mụ  B (   h  ực 

công chứng) kho n XII Phần I Danh mục thủ tục hành chính và thay thế toàn bộ 

nội dung của 2 thủ tục hành chính có thứ tự số 7 (từ t   g 432 đến trang 434) và 

số 11 (từ t   g 443 đến trang 443) của kho   XII    h  ực công chứng thuộc 

phần II Nội dung cụ thể của thủ tụ  h  h  h  h đ  c ban hành kèm theo Quyết 

định số 2397/QĐ-UBND ngày 15/9/2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh 

Bì h Ph ớc. 

2. B  sung 01 thủ tục hành chính thuộ     h  ực tr  giúp pháp lý có mã số 

hồ  ơ 2.000587 theo Quyết định số 1017/QĐ-B P  g   13 th  g 6  ă  2023 

của Bộ t  ởng, Bộ     h  . 

(Có phụ lục kèm theo) 

Đ ều 2. Thủ t  ởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, 

thành phố, Chủ tị h UBND     xã   h ờng, thị trấn và các t  chức, cá nhân có 

liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./. 

 

Nơi nhận:  
- Cục Kiểm soát TTHC,VPCP;         

- Cục công tác phía Nam-BTP;    

- CT, các PCT UBND tỉnh; 

- Nh  Đi u 2; 

- LĐVP       hò g         ; 

- L  : V   KS  HC. 

 

 

 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Trần Tuyết Minh 
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PHỤ LỤC I 

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƢỢC SỬA ĐỔI  BỔ SUNG 

TRONG LĨNH VỰC CÔNG CHỨNG  TRỢ GIÚP PHÁP LÝ THUỘC 

THẨM QUYỀN QUẢN LÝ VÀ GIẢI QUYẾT CỦA SỞ TƢ PHÁP 

TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH PHƢỚC 

(Ban hành  èm theo Quyết định số        /QĐ-UBND ngày     tháng  6   năm 2023 

của Chủ tịch Ủy  an nhân dân tỉnh Bình Phước) 

 

PHẦN I. 

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 

STT 
Mã số 

TTHC 
Tên t ủ tụ    n     n  Trang 

Mứ  Dị   vụ 

công 

A. Tên t ủ tụ    n     n  s    ổ  

1 1.001756 
Đă g k  h  h  gh      ấ   hẻ 

 ô g  hứ g  i   
4 Toàn trình 

2 2.000789 
Đă g k  h ạt độ g Vă   hò g 

 ô g  hứ g 
8 Toàn trình 

B. Tên t ủ tụ    n     n   ổ sun  

3 2.000587 
Cấ  thẻ  ộ g t    i   t   giú  

pháp lý 
13 Một  hầ  
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PHẦN 2 

NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA TỪNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH  

ĐƢỢC SỬA ĐỔI  BỔ SUNG TRONG LĨNH VỰC  

CÔNG CHỨNG  TRỢ GIÚP PHÁP LÝ 

 

I. LĨNH VỰC CÔNG CHỨNG 

1. Đăn  ký   n  n  ề v   ấp T ẻ  ôn    ứn  v ên. Mã số TTHC: 

1.001756 

a) Trìn  tự t ự    ện: 

Bƣớ  1.     hứ  h  h  gh   ô g  hứ g  ộ  hồ  ơ đă g k  h  h  gh     

 ấ   hẻ  ô g  hứ g  i   đế  Sở    pháp. 

Hồ  ơ  ập trực tuyến trên C ng dịch vụ công hoặc g i qua dịch vụ công 

ích hoặc nộp hồ  ơ t ực tiếp cho bộ phận tiếp nhận của Sở     h   tại Trung 

tâm Phục vụ hành chính công tỉ h Bì h Ph ớ   địa chỉ: 727 Quốc lộ 14   h ờng 

Tân Bình, thành phố Đồng Xoài, tỉ h Bì h Ph ớc. 

Bƣớc 2. Công chức tại bộ phận tiếp nhận hồ  ơ kiể  t   đú g đủ thành 

phần, số    ng hồ  ơ thì  ập phiếu tiếp nhận hồ  ơ  ó ghi  g    hận hồ  ơ    

ngày hẹn tr  kết qu  t     h   g ời nộp hồ  ơ     h  ển toàn bộ hồ  ơ    Sở    

pháp. 

Bƣớc 3. Phòng Giáo dục và B  tr  t   h   th   đị h  th       Lã h 

đạo Sở ban hành Quyết đị h đă g k  h  h  gh  và cấp Thẻ công chứng viên. 

   ờng h p từ chối ph i thông báo bằ g  ă    n có nêu rõ lý do. 

Bƣớc 4. T  chức, cá nhân nhận kết qu  tại Trung tâm Phục vụ hành chính 

công hoặc theo hình thứ  đã đă g k  t     hiếu hẹn và tr  kết qu . 

b) Cá   t ứ  t ự    ện: Hồ  ơ  ập trực tuyến trên C ng dịch vụ công 

hoặc g i qua dịch vụ công ích hoặc nộp hồ  ơ t ực tiếp cho bộ phận tiếp nhận 

của Sở     h   tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉ h Bì h Ph ớ   địa 

chỉ: 727 Quốc lộ 14   h ờng Tân Bình, thành phố Đồng Xoài, tỉ h Bì h Ph ớc. 

c) T  n  p ần  số lƣ n   ồ sơ: 

* Thành phần hồ sơ 

- Giấ  đ   ghị đă g k  h  h  gh      ấ   hẻ  ô g  hứ g  i   the  Mẫ  

TP-CC-06 ban hành kèm theo  hô g t   ố 01/2021/TT-BTP ngày 03/02/2021 

 ủ  Bộ t  ở g Bộ     h       đị h  hi tiết  ột  ố đi       iệ   h   thi 

hành L ật Cô g  hứ g; 

- Q  ết đị h     hiệ  h ặ      hiệ   ại  ô g  hứ g  i   (         ó 

 hứ g thự  h ặ       hụ  kè  the       h  h để đối  hiế ); 

- 01   h  hâ  d  g  ỡ 2   x 3    ủ   ô g  hứ g  i   đ    đ   ghị đă g 

k  h  h  gh      ấ   hẻ (  h  hụ  khô g     06 th  g t  ớ   g    ộ  hồ  ơ); 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/dich-vu-phap-ly/thong-tu-01-2021-tt-btp-huong-dan-luat-cong-chung-465909.aspx
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- Giấ  tờ  hứ g  i h  ô g  hứ g  i      hội  i   Hội  ô g  hứ g  i   

tại đị   h ơ g h ặ  hội  i   Hiệ  hội  ô g  hứ g  i   Việt N  ; 

- Giấ  tờ  hứ g  i h  ơi    t ú  ủ   ô g  hứ g  i   tại tỉ h  th  h  hố 

t ự  th ộ      g  ơ g  ơi t   hứ  h  h  gh   ô g  hứ g đă g k  h ạt độ g: 

- Q  ết đị h th  hồi Chứ g  hỉ h  h  gh    ật     Chứ g  hỉ h  h  gh  

đấ  gi      ết đị h  iễ   hiệ   hừ   h t  ại  giấ  tờ  hứ g  i h đã  hấ  dứt 

 ô g  iệ  th ờ g x     kh  ; giấ  tờ  hứ g  i h đã đ    Sở     h   xó  

đă g k  h  h  gh  ở t   hứ  h  h  gh   ô g  hứ g t  ớ  đó h ặ   ă          

kết  h   đă g k  h  h  gh   ô g  hứ g kể từ khi đ        hiệ       hiệ   ại 

 ô g  hứ g  i  . 

Lưu ý: Đối với thông tin về giấy tờ chứng minh nơi cư trú thì cán  ộ  công 

chức  viên chức  cá nhân đư c giao trách nhiệm tiếp nhận  giải quyết thủ tục 

hành ch nh  cung cấp dịch vụ công thực hiện khai thác thông tin về cư trú của 

công dân trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư theo một trong các phương 

thức quy định tại  hoản 2 Điều 14 Nghị định số 104/2022/NĐ-CP ngày 

21/12/2022 của Ch nh phủ về việc sửa đổi   ổ sung một số điều của các nghị 

định liên quan đến việc nộp  xuất trình sổ hộ  hẩu  sổ tạm trú giấy  hi thực hiện 

thủ tục hành ch nh  cung cấp dịch vụ công. 

Nếu  hông thể  hai thác đư c thông tin cư trú của công dân theo các 

phương thức nêu tại  hoản 2 Điều 14 Nghị định số 104/2022/NĐ-CP   cơ quan 

có thẩm quyền  cán  ộ  công chức  viên chức  cá nhân đư c giao trách nhiệm 

tiếp nhận  giải quyết thủ tục hành ch nh  cung cấp dịch vụ công có thể yêu cầu 

công dân nộp  ản sao hoặc xuất trình một trong các giấy tờ có giá trị chứng 

minh thông tin về cư trú theo quy định tại  hoản 3 Điều 14 Nghị định số 

104/2022/NĐ-CP. Các loại giấy tờ có giá trị chứng minh thông tin về cư trú 

đư c quy định tại  hoản 4 Điều 14 Nghị định số 104/2022/NĐ-CP  ao gồm: 

- Thẻ Căn cước công dân  

- Chứng minh nhân dân  

- Giấy xác nhận thông tin về cư trú  

- Giấy thông  áo số định danh cá nhân và thông tin công dân trong Cơ sở 

dữ liệu quốc gia về dân cư. 

* Số lư ng hồ sơ: 01  ộ. 

d) T ờ   ạn   ả  qu ết:     g thời hạ  05  g        iệ   kể từ  g   

 hậ  đủ hồ  ơ h    ệ; t  ờ g h   từ  hối  h i thô g      ằ g  ă       ó      õ 

lý do. 

 ) Đố  tƣ n  t ự    ện t ủ tụ    n     n :     hứ  hành  gh   ô g 

 hứ g. 

e) Cơ qu n   ả  qu ết t ủ tụ    n     n : Sở     h  . 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-104-2022-nd-cp-sua-doi-nghi-dinh-nop-xuat-trinh-so-ho-khau-thuc-hien-thu-tuc-hanh-chinh-544177.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-104-2022-nd-cp-sua-doi-nghi-dinh-nop-xuat-trinh-so-ho-khau-thuc-hien-thu-tuc-hanh-chinh-544177.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-104-2022-nd-cp-sua-doi-nghi-dinh-nop-xuat-trinh-so-ho-khau-thuc-hien-thu-tuc-hanh-chinh-544177.aspx
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g) Kết quả t ự    ện t ủ tụ    n     n : Q  ết đị h đă g k  h  h 

 gh      ấ   hẻ  ô g  hứ g  i  . 

h) Lệ p  : 100.000 đồ g/hồ  ơ. 

i) Yêu  ầu    ều k ện t ự    ện t ủ tụ    n     n : Không. 

k) Mẫu  ơn  mẫu tờ k   : Mẫ   P-CC-06 ban hành kèm theo  hô g t  

 ố 01/2021/TT-BTP ngày 03/02/2021  ủ  Bộ t  ở g Bộ     h       đị h  hi 

tiết  ột  ố đi       iệ   h   thi h  h L ật Cô g  hứ g. 

l) Căn  ứ p áp lý: 

- L ật Cô g  hứ g  ố 53/2014/QH13; 

- Nghị định số 104/2022/NĐ-CP ngày 21/12/2022 của Ch nh phủ sửa đổi  

 ổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến việc nộp  xuất trình sổ hộ 

 hẩu  sổ tạm trú giấy  hi thực hiện thủ tục hành ch nh  cung cấp dịch vụ công; 

-  hô g t   ố 01/2021/TT-BTP  g   03/02/2021  ủ  Bộ t  ở g Bộ    

 h       đị h  hi tiết  ột  ố đi       iệ   h   thi h  h L ật Cô g  hứ g; 

-  hô g t   ố 257/2016/TT-BTC  g   11/11/2016  ủ  Bộ t  ở g Bộ   i 

 h  h     đị h  ứ  th    hế độ th    ộ               dụ g  h   ô g  hứ g;  h  

 hứ g thự ;  h  th   đị h ti    h     đi   kiệ  h  h  gh   ô g  hứ g;  h  

th   đị h đi   kiệ  h ạt độ g Vă   hò g  ô g  hứ g;  ệ  h   ấ  thẻ  ô g 

 hứ g  i    đ        đ i        g  ởi  hô g t   ố 111/2017/TT-BTC ngày 

20/10/2017  ủ  Bộ t  ở g Bộ   i  h  h. 

Ghi chú: Phần chữ in nghiêng là nội dung sửa đổi   ổ sung  thay thế. 

Mẫu đơn, tờ khai đính kèm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/dich-vu-phap-ly/thong-tu-01-2021-tt-btp-huong-dan-luat-cong-chung-465909.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-104-2022-nd-cp-sua-doi-nghi-dinh-nop-xuat-trinh-so-ho-khau-thuc-hien-thu-tuc-hanh-chinh-544177.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/dich-vu-phap-ly/thong-tu-01-2021-tt-btp-huong-dan-luat-cong-chung-465909.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thue-phi-le-phi/thong-tu-257-2016-tt-btc-phi-cong-chung-thuc-tham-dinh-hanh-nghe-cong-chung-the-cong-chung-vien-333295.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thue-phi-le-phi/thong-tu-111-2017-tt-btc-sua-doi-thong-tu-257-2016-tt-btc-muc-thu-phi-cong-chung-chung-thuc-360602.aspx
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 TP-CC-06 

(Ban hành  èm theo Thông tư số 01/2021/TT-

BTP) 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độ  lập - Tự do - Hạn  p ú  

-------------- 

GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐĂNG KÝ HÀNH NGHỀ VÀ CẤP THẺ CÔNG CHỨNG 

VIÊN 

K  h g i: Sở     h   tỉ h (th  h  hố).............................. 

    t   hứ  h  h  gh   ô g  hứ g (ghi  ằ g  hữ i  h  ):….…………………... 

Đị   hỉ t ụ  ở: ……………………………………………………………………. 

Đ   ghị Sở     h   đă g k  h  h  gh      ấ   hẻ  ô g  hứ g  i    h      

 ô g  hứ g  i       đâ : 

STT Họ v  tên 

Số  n     t án   

năm  ủ  Qu ết 

 ịn   ổ n  ệm/ ổ 

n  ệm lạ   ôn  

  ứn  v ên 

Côn    ứn  v ên 

  p d n /Côn  

  ứn  v ên l m 

v ệ  t eo   ế  ộ 

  p  ồn  (1) 

C ữ ký 

1     

2     

….     

 Tỉnh (thành phố)....  ngày.......tháng......năm...... 

Trƣởn  P òn   ôn    ứn /Trƣởn  Văn p òn   ôn    ứn  
( ý  ghi rõ họ tên và đóng dấu) (2) 

Ghi chú: 

(1) Trường h p tổ chức đăng  ý là Ph ng công chứng thì  ỏ trống cột này. 

(2) Trường h p đăng  ý hành nghề và cấp Thẻ công chứng viên cùng thủ tục 

đăng  ý hoạt động của Văn ph ng công chứng thì chỉ  ý và ghi rõ họ tên của 

Trưởng Văn ph ng công chứng. 
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2. Đăn  ký  oạt  ộn  Văn p òn   ôn    ứn . Mã số TTHC: 2.000789 

a) Trìn  tự t ự    ện: 

Bƣớ  1. Vă   hò g  ô g  hứ g  ộ  hồ  ơ đă g k  h ạt độ g tại Sở    

 h   ở đị   h ơ g đã       ết đị h  h   hé  th  h  ậ ; 

Hồ  ơ  ập trực tuyến trên C ng dịch vụ công hoặc g i qua dịch vụ công 

ích hoặc nộp hồ  ơ t ực tiếp cho bộ phận tiếp nhận của Sở     h   tại Trung 

tâm Phục vụ hành chính công tỉ h Bì h Ph ớ   địa chỉ: 727 Quốc lộ 14   h ờng 

Tân Bình, thành phố Đồng Xoài, tỉ h Bì h Ph ớc. 

Bƣớc 2. Công chức tại bộ phận tiếp nhận hồ  ơ kiể  t   đú g đủ thành 

phần, số    ng hồ  ơ thì  ập phiếu tiếp nhận hồ  ơ  ó ghi  g    hận hồ  ơ    

ngày hẹn tr  kết qu  t     h   g ời nộp hồ  ơ     h  ển toàn bộ hồ  ơ    Sở    

pháp. 

Bƣớc 3. Phòng Giáo dục và B  tr  t   h   th   đị h  th       Lã h 

đạo Sở cấp Giấ  đă g k  h ạt độ g  h  Vă   hò g  ô g  hứng.    ờng h p từ 

chối ph i thông báo bằ g  ă    n có nêu rõ lý do. 

Bƣớc 4. T  chức, cá nhân nhận kết qu  tại Trung tâm Phục vụ hành chính 

công hoặc theo hình thứ  đã đă g k  t     hiếu hẹn và tr  kết qu . 

b) Cá   t ứ  t ự    ện: Hồ  ơ  ập trực tuyến trên C ng dịch vụ công 

hoặc g i qua dịch vụ công ích hoặc nộp hồ  ơ t ực tiếp cho bộ phận tiếp nhận 

của Sở     h   tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉ h Bì h Ph ớ   địa 

chỉ: 727 Quốc lộ 14   h ờng Tân Bình, thành phố Đồng Xoài, tỉ h Bì h Ph ớc. 

c) T  n  p ần  số lƣ n   ồ sơ: 

* Thành phần hồ sơ 

- Đơ  đă g k  h ạt độ g Vă   hò g  ô g  hứ g the  Mẫ   P-CC-09 ban 

hành kèm theo  hô g t   ố 01/2021/TT-BTP ngày 03/02/2021  ủ  Bộ t  ở g 

Bộ     h       đị h  hi tiết  ột  ố đi       iệ   h   thi h  h L ật Cô g 

 hứ g; 

- Giấ  tờ  hứ g  i h    t ụ  ở  ủ  Vă   hò g  ô g  hứ g  hù h    ới 

 ội d  g đã     t   g đ     th  h  ậ ; 

- Hồ  ơ đă g k  h  h  gh   ủ       ô g  hứ g  i   h   d  h   ô g 

 hứ g  i        iệ  the   hế độ h   đồ g     độ g tại Vă   hò g  ô g  hứ g 

( ế   ó). 

Lưu ý: Trong trường h p cần sử dụng đến thông tin về nơi cư trú của 

người dân thì cán  ộ  công chức  viên chức  cá nhân có thẩm quyền thực hiện 

khai thác thông tin về cư trú của công dân trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân 

cư theo một trong các phương thức quy định tại  hoản 2 Điều 14 Nghị định 

số 104/2022/NĐ-CP ngày 21/12/2022 của Ch nh phủ về việc sửa đổi   ổ sung 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/dich-vu-phap-ly/thong-tu-01-2021-tt-btp-huong-dan-luat-cong-chung-465909.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-104-2022-nd-cp-sua-doi-nghi-dinh-nop-xuat-trinh-so-ho-khau-thuc-hien-thu-tuc-hanh-chinh-544177.aspx
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một số điều của các nghị định liên quan đến việc nộp  xuất trình sổ hộ  hẩu  sổ 

tạm trú giấy  hi thực hiện thủ tục hành ch nh  cung cấp dịch vụ công. 

Nếu  hông thể  hai thác đư c thông tin cư trú của công dân theo các 

phương thức nêu tại  hoản 2 Điều 14 Nghị định số 104/2022/NĐ-CP   cơ quan 

có thẩm quyền  cán  ộ  công chức  viên chức  cá nhân đư c giao trách nhiệm 

tiếp nhận  giải quyết thủ tục hành ch nh  cung cấp dịch vụ công có thể yêu cầu 

công dân nộp  ản sao hoặc xuất trình một trong các giấy tờ có giá trị chứng 

minh thông tin về cư trú theo quy định tại  hoản 3 Điều 14 Nghị định số 

104/2022/NĐ-CP. Các loại giấy tờ có giá trị chứng minh thông tin về cư trú 

đư c quy định tại  hoản 4 Điều 14 Nghị định số 104/2022/NĐ-CP  ao gồm: 

- Thẻ Căn cước công dân  

- Chứng minh nhân dân  

- Giấy xác nhận thông tin về cư trú  

- Giấy thông  áo số định danh cá nhân và thông tin công dân trong Cơ sở 

dữ liệu quốc gia về dân cư. 

* Số lượng hồ sơ: 01  ộ. 

d) T ờ   ạn   ả  qu ết:     g thời hạ  05  g        iệ   kể từ  g   

 hậ  đủ hồ  ơ đă g k  h ạt độ g; t  ờ g h   từ  hối  h i thô g      ằ g  ă  

     ó      õ    d . 

 ) Đố  tƣ n  t ự    ện t ủ tụ    n     n :     hứ  h  h  gh   ô g 

 hứ g. 

e) Cơ qu n   ả  qu ết t ủ tụ    n     n : Sở     h  . 

g) Kết quả t ự    ện t ủ tụ    n     n : Giấ  đă g k  h ạt độ g  ủ  

Vă   hò g  ô g  hứ g. 

h) Phí: 1.000.000 đồ g/hồ  ơ. 

i) Yêu  ầu    ều k ện t ự    ện t ủ tụ    n     n : 

    g thời hạ  90  g   kể từ  g    hậ  đ       ết đị h  h   hé  th  h 

 ậ   Vă   hò g  ô g  hứ g  h i đă g k  h ạt độ g tại Sở     h   ở đị  

 h ơ g  ơi đã       ết đị h  h   hé  th  h  ậ . 

k) Mẫu  ơn  mẫu tờ k   : Mẫ   P-CC-09 ban hành kèm theo  hô g t  

 ố 01/2021/TT-BTP ngày 03/02/2021  ủ  Bộ t  ở g Bộ     h       đị h  hi 

tiết  ột  ố đi       iệ   h   thi h  h L ật Cô g  hứ g. 

l) Căn  ứ p áp lý: 

- L ật Cô g  hứ g  ố 53/2014/QH13; 

- Nghị định số 104/2022/NĐ-CP ngày 21/12/2022 của Ch nh phủ sửa đổi  

 ổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến việc nộp  xuất trình sổ hộ 

 hẩu  sổ tạm trú giấy  hi thực hiện thủ tục hành ch nh  cung cấp dịch vụ công; 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-104-2022-nd-cp-sua-doi-nghi-dinh-nop-xuat-trinh-so-ho-khau-thuc-hien-thu-tuc-hanh-chinh-544177.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-104-2022-nd-cp-sua-doi-nghi-dinh-nop-xuat-trinh-so-ho-khau-thuc-hien-thu-tuc-hanh-chinh-544177.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/dich-vu-phap-ly/thong-tu-01-2021-tt-btp-huong-dan-luat-cong-chung-465909.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-104-2022-nd-cp-sua-doi-nghi-dinh-nop-xuat-trinh-so-ho-khau-thuc-hien-thu-tuc-hanh-chinh-544177.aspx
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-  hô g t   ố 01/2021/TT-BTP  g   03/02/2021  ủ  Bộ t  ở g Bộ    

 h       đị h  hi tiết  ột  ố đi       iệ   h   thi h  h L ật Cô g  hứ g. 

-  hô g t   ố 257/2016/TT-BTC  g   11/11/2016  ủ  Bộ t  ở g Bộ   i 

 h  h     đị h  ứ  th    hế độ th    ộ               dụ g  h   ô g  hứ g;  h  

 hứ g thự ;  h  th   đị h ti    h     đi   kiệ  h  h  gh   ô g  hứ g;  h  

th   đị h đi   kiệ  h ạt độ g Vă   hò g  ô g  hứ g;  ệ  h   ấ  thẻ  ô g 

 hứ g  i    đ        đ i        g  ởi  hô g t   ố 111/2017/TT-BTC ngày 

20/10/2017  ủ  Bộ t  ở g Bộ   i  h  h. 

Ghi chú: Phần chữ in nghiêng là nội dung sửa đổi   ổ sung  thay thế. 

Mẫu đơn, tờ khai đính kèm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/dich-vu-phap-ly/thong-tu-01-2021-tt-btp-huong-dan-luat-cong-chung-465909.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thue-phi-le-phi/thong-tu-257-2016-tt-btc-phi-cong-chung-thuc-tham-dinh-hanh-nghe-cong-chung-the-cong-chung-vien-333295.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thue-phi-le-phi/thong-tu-111-2017-tt-btc-sua-doi-thong-tu-257-2016-tt-btc-muc-thu-phi-cong-chung-chung-thuc-360602.aspx
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 TP-CC-09 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-

BTP) 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độ  lập - Tự do - Hạn  p ú  

------------- 

ĐƠN ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG CỦA VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG 

K  h g i: Sở     h   tỉ h (th  h  hố)....................... 

1.     Vă   hò g  ô g  hứ g (ghi  ằng chữ in hoa):.......................................... 

2. Q  ết đị h  h   hé  th  h  ậ  Vă   hò g  ô g  hứ g  ố: ...................... 

……………………….  g   ......./......./.......................................................... 

3. Đị   hỉ t ụ  ở: ...............................................................................................(1) 

Điệ  th ại:...................F x ( ế   ó): .................... E  i  ( ế   ó): ..................... 

We  ite ( ế   ó): ................................................................................................... 

4.    ở g Vă   hò g  ô g  hứ g: 

Họ    t  :................................N  /Nữ:................Si h  g  ......../........../........... 

Chứ g  i h  hâ  dâ /Hộ  hiế /Că    ớ   ô g dâ   ố: ...................................... 

Ng    ấ :............./............../...................Nơi  ấ :.................................................. 

Nơi đă g k  hộ kh   th ờ g t ú: ........................................................................... 

Chỗ ở hiệ     : ..................................................................................................... 

Số   g    th  g   ă   ủ  Q  ết đị h     hiệ /    hiệ   ại  ô g  hứ g  i  : 

………………………………………………………………………………. 

5. D  h    h  ô g  hứ g  i   (khô g     gồ     ở g Vă   hò g  ô g  hứ g): 

STT Họ v  tên 

Số  n     t án   

năm  ủ  Qu ết 

 ịn   ổ n  ệm/ ổ 

n  ệm lạ   ôn  

  ứn  v ên 

Côn    ứn  v ên 

  p d n /Côn  

  ứn  v ên l m 

v ệ  t eo   ế  ộ 

  p  ồn  

C ữ ký 

1     

2     

….     

 Tỉnh (thành phố)….  ngày…..tháng…....năm…. 

Trƣởn  Văn p òn   ôn    ứn  
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( ý  ghi rõ họ tên) 

Ghi chú: 

(1) Ghi cụ thể số nhà  đường/phố  phường/xã  quận/huyện  tỉnh/thành phố; 

trường h p  hông có số nhà  đường/phố thì ghi đến đơn vị hành ch nh nhỏ nhất 

của trụ sở (thôn  ấp   hu đô thị…). 
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II. LĨNH VỰC TRỢ GIÚP PHÁP LÝ 

1.  Cấp thẻ cộng tác viên tr  giúp pháp lý. Mã số TTHC: 2.000587 

a) Trìn  tự t ự    ện: 

Bƣớ  1. Ng ời  ó đủ ti    h        đị h tại kh    2 Đi   24  ủ  L ật 

    giú   h       ế   ó  g  ệ   ọ g      ộ g t    i   t   giú   h      (sau 

đây gọi chung là cộng tác viên)     hất t    ới      ội d  g  ơ      ủ  h   

đồ g thự  hiệ  t   giú   h      the  h ớ g dẫ   ủ  Bộ     h   thì g i hồ  ơ 

đế      g tâ  ở đị   h ơ g  ơi  ì h    t ú. 

Bƣớc 2.     g thời hạ  04  g        iệ  kể từ  g    hậ  đ    hồ  ơ   ă  

 ứ      h   ầ  t   giú   h       ủ   g ời dâ     đi   kiệ  thự  tế tại đị  

 h ơ g  Gi   đố      g tâ   ự   họ  hồ  ơ t ì h Gi   đố  Sở     h   xe  

xét  ấ  thẻ  ộ g t    i  .    ờ g h   hồ  ơ khô g h    ệ thì t    ại hồ  ơ  h  

 g ời đ   ghị      ộ g t    i      thô g      õ    d   ằ g  ă     . 

Bƣớ  3.     g thời hạ  03  g        iệ  kể từ  g    hậ  đ    hồ  ơ h   

 ệ d  Gi   đố      g tâ  t ì h  Gi   đố  Sở     h   xe  xét     ết đị h  ấ  

thẻ  ộ g t    i  .    ờ g h   từ  hối  h i thô g      õ    d   ằ g  ă       h  

 g ời đ   ghị      ộ g t    i  . Ng ời  ị từ  hối  ó       khiế   ại đối  ới 

 iệ  từ  hối  ấ  thẻ  ộ g t    i  . Việ  gi i    ết khiế   ại đ    thự  hiệ  the  

    đị h  ủ   h     ật    khiế   ại. 

Bƣớc 4. T  chức, cá nhân nhận kết qu  tại Trung tâm. 

    g thời hạ  30  g   kể từ  g   đ     ấ  thẻ   ộ g t    i   t   giú  

 h       ó t   h  hiệ  đế      g tâ  để k  h   đồ g thự  hiệ  t   giú   h   

    t ừ t  ờ g h    ó    d   h  h đ  g thì  ó thể ké  d i  h  g khô g     35 

 g   kể từ  g   đ     ấ  thẻ. 

b. Cá   t ứ  t ự    ện: 

- Nộ  hồ  ơ t ự  tiế  tại t ụ  ở     g tâ  t   giú   h       h    ớ  

tỉ h/th  h  hố; 

- G i hồ  ơ     dị h  ụ      h  h; 

- G i hồ  ơ     f x  hì h thứ  điệ  t . 

* Lưu ý: Việc nộp hồ sơ đề nghị làm cộng tác viên đư c thực hiện như 

sau: 

-    ờ g h    ộ  t ự  tiế  tại t ụ  ở     g tâ    g ời đ   ghị      ộ g 

t    i    ộ      giấ  tờ: Đơ  đ   ghị      ộ g t    i  ; Sơ  ế      ị h     hâ  

 ó x    hậ   ủ  Ủ       hâ  dâ  xã   h ờ g  thị t ấ   ơi    t ú    02   h     

 hâ  d  g  ỡ 2    x 3   ; x ất t ì h      h  h h ặ   ộ           ó  hứ g thự  

giấ  tờ  hứ g  i h     g ời đã  ghỉ h   the      đị h; 

-    ờ g h   g i hồ  ơ     dị h  ụ      h  h   g ời đ   ghị      ộ g 

t    i   g i     giấ  tờ: Đơ  đ   ghị      ộ g t    i  ; Sơ  ế      ị h     hâ  
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 ó x    hậ   ủ  Ủ       hâ  dâ  xã   h ờ g  thị t ấ   ơi    t ú    02   h     

 hâ  d  g  ỡ 2    x 3              ó  hứ g thự  giấ  tờ  hứ g  i h     g ời 

đã  ghỉ h   the      đị h; 

-    ờ g h   g i     f x  hì h thứ  điệ  t    g ời đ   ghị      ộ g t   

 i   g i     giấ  tờ: Đơ  đ   ghị      ộ g t    i  ; Giấ  tờ  hứ g  i h    

 g ời đã  ghỉ h   the      đị h; Sơ  ế      ị h     hâ   ó x    hậ   ủ  Ủ      

 hâ  dâ  xã   h ờ g  thị t ấ   ơi    t ú    02   h      hâ  d  g  ỡ 2    x 3 

   đế      g tâ . 

c. T  n  p ần  số lƣ n   ồ sơ: 

* Thành phần hồ sơ 

- Đơ  đ   ghị      ộ g t    i   t   giú   h      the   ẫ      h  h kè  

the   hô g t   ố 08/2017/TT-BTP (Mẫ   P-TGPL-10); 

- Giấ  tờ  hứ g  i h     g ời đã  ghỉ h   the      đị h; 

- Sơ  ế      ị h     hâ   ó x    hậ   ủ  Ủ       hâ  dâ  xã   h ờ g  thị 

t ấ   ơi    t ú    02   h      hâ  d  g  ỡ 2    x 3   . 

Lưu ý: Trong trường h p cần sử dụng đến thông tin về nơi cư trú của 

người đề nghị cấp thẻ cộng tác viên tr  giúp pháp lý thì cơ quan có thẩm quyền  

cán  ộ  công chức  viên chức  cá nhân đư c giao trách nhiệm tiếp nhận  giải 

quyết thủ tục hành ch nh  cung cấp dịch vụ công thực hiện  hai thác thông tin về 

cư trú của công dân trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư theo một trong các 

phương thức quy định tại  hoản 2 Điều 14 Nghị định số 104/2022/NĐ-CP ngày 

21/12/2022 của Ch nh phủ về việc sửa đổi   ổ sung một số điều của các nghị 

định liên quan đến việc nộp  xuất trình sổ hộ  hẩu  sổ tạm trú giấy  hi thực hiện 

thủ tục hành ch nh  cung cấp dịch vụ công. 

Nếu  hông thể  hai thác đư c thông tin cư trú của công dân theo các 

phương thức nêu tại  hoản 2 Điều 14 Nghị định số 104/2022/NĐ-CP   cơ quan 

có thẩm quyền  cán  ộ  công chức  viên chức  cá nhân đư c giao trách nhiệm 

tiếp nhận  giải quyết thủ tục hành ch nh  cung cấp dịch vụ công có thể yêu cầu 

công dân nộp  ản sao hoặc xuất trình một trong các giấy tờ có giá trị chứng 

minh thông tin về cư trú theo quy định tại  hoản 3 Điều 14 Nghị định số 

104/2022/NĐ-CP. Các loại giấy tờ có giá trị chứng minh thông tin về cư trú 

đư c quy định tại  hoản 4 Điều 14 Nghị định số 104/2022/NĐ-CP  ao gồm: 

- Thẻ Căn cước công dân  

- Chứng minh nhân dân  

- Giấy xác nhận thông tin về cư trú  

- Giấy thông  áo số định danh cá nhân và thông tin công dân trong Cơ sở 

dữ liệu quốc gia về dân cư. 

* Số lượng hồ sơ: 01  ộ. 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/dich-vu-phap-ly/thong-tu-08-2017-tt-btp-huong-dan-luat-tro-giup-phap-ly-giay-to-tro-giup-phap-ly-371153.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-104-2022-nd-cp-sua-doi-nghi-dinh-nop-xuat-trinh-so-ho-khau-thuc-hien-thu-tuc-hanh-chinh-544177.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-104-2022-nd-cp-sua-doi-nghi-dinh-nop-xuat-trinh-so-ho-khau-thuc-hien-thu-tuc-hanh-chinh-544177.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-104-2022-nd-cp-sua-doi-nghi-dinh-nop-xuat-trinh-so-ho-khau-thuc-hien-thu-tuc-hanh-chinh-544177.aspx
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d) T ờ   ạn   ả  qu ết  ồ sơ: 07  g        iệ  kể từ  g    hậ  đ    hồ 

 ơ h    ệ. 

 ) Đố  tƣ n  t ự    ện t ủ tụ    n     n : Nhữ g  g ời đã  ghỉ h    

 ó  ă g  ự  h  h  i dâ   ự đầ  đủ   ó  h    hất đạ  đứ  tốt   ó  ứ  khỏe   ó 

 g  ệ   ọ g thự  hiệ  t   giú   h       ó thể t ở th  h  ộ g t    i   t   giú  

 h           gồ : t   giú   i    h     ; th    h    th   t    i    g  h  ò    ; 

kiể    t  i    kiể  t    i    g  h kiể    t; đi   t    i  ;  hấ  h  h  i    th   

t    i   thi h  h    dâ   ự;  h      i        ô g t    h     ật tại      ơ      

 h    ớ . 

e) Cơ qu n   ả  qu ết t ủ tụ    n     n :     g tâ  t   giú   h      

 h    ớ  tỉ h Bì h Ph ớ   ự   họ  hồ  ơ  t ì h Gi   đố  Sở     h   xe  xét, 

 ấ  thẻ  ộ g t    i  . 

g) Kết quả t ự    ện t ủ tụ    n     n : Q  ết đị h  ấ  thẻ  ộ g t   

 i    GPL  ủ  Gi   đố  Sở     h  . 

h) P    lệ p  : Không. 

i) Yêu  ầu   ều k ện t ự    ện t ủ tụ    n     n : Đ   ứ g đủ ti   

 h        đị h tại kh    1  kh    2 Đi   24  ủ  L ật     giú   h     . 

k) Tên mẫu  ơn  mẫu tờ k   : Đơ  đ   ghị      ộ g t    i   t   giú  

 h      the   ẫ      h  h kè  the   hô g t   ố 08/2017/TT-BTP ngày 

15/11/2017  ủ  Bộ t  ở g Bộ     h   ( ẫ   P-TGPL - 10). 

l) Căn  ứ p áp lý: 

- L ật     giú   h       ă  2017; 

- Nghị đị h  ố 144/2017/NĐ-CP  g   15/12/2017  ủ  Ch  h  hủ     

đị h  hi tiết  ột  ố đi    ủ  L ật     giú   h p lý; 

-  hô g t   ố 08/2017/TT-BTP  g   15/11/2017  ủ  Bộ t  ở g Bộ    

 h       đị h  hi tiết  ột  ố đi    ủ  L ật     giú   h         h ớ g dẫ  giấ  

tờ t   g h ạt độ g t   giú   h     . 

-  hô g t   ố 03/2021/TT-BTP  g   25/5/2021  ủ  Bộ t  ở g Bộ    

 h       đ i        g  ột  ố đi    ủ   hô g t   ố 08/2017/TT-BTP ngày 

15/11/2017  ủ  Bộ t  ở g Bộ     h       đị h  hi tiết  ột  ố đi    ủ  L ật 

    giú   h         h ớ g dẫ  giấ  tờ t   g h ạt độ g t   giú   h     ;  hô g 

t   ố 12/2018/TT-BTP  g   28/8/2018  ủ  Bộ t  ở g Bộ     h   h ớ g dẫ  

 ột  ố h ạt độ g  ghiệ   ụ t   giú   h                  hất     g  ụ  iệ  t   

giúp pháp lý. 

Mẫu đơn, tờ khai đính kèm. 

 

 

 

 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/dich-vu-phap-ly/thong-tu-08-2017-tt-btp-huong-dan-luat-tro-giup-phap-ly-giay-to-tro-giup-phap-ly-371153.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/dich-vu-phap-ly/nghi-dinh-144-2017-nd-cp-huong-dan-luat-tro-giup-phap-ly-370030.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/dich-vu-phap-ly/thong-tu-08-2017-tt-btp-huong-dan-luat-tro-giup-phap-ly-giay-to-tro-giup-phap-ly-371153.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/dich-vu-phap-ly/thong-tu-03-2021-tt-btp-sua-doi-thong-tu-08-2017-tt-btp-huong-dan-luat-tro-giup-phap-ly-477846.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/dich-vu-phap-ly/thong-tu-08-2017-tt-btp-huong-dan-luat-tro-giup-phap-ly-giay-to-tro-giup-phap-ly-371153.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/dich-vu-phap-ly/thong-tu-12-2018-tt-btp-huong-dan-hoat-dong-nghiep-vu-quan-ly-chat-luong-vu-viec-tro-giup-phap-ly-381312.aspx
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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độ  lập - Tự do - Hạn  p ú  

------------------ 

................  ngày tháng năm 20.... 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ LÀM CỘNG TÁC VIÊN TRỢ GIÚP PHÁP LÝ 

K  h g i:     g tâ  t   giú   h       h    ớ  tỉ h/th  h  hố………. 

    tôi   : ………………….................................................... 

Si h  g   … th  g …  ă  …....... Giới t  h (N  /Nữ):..................... 

Chứ g  i h  hâ  dâ / hẻ  ă    ớ   ô g dâ : ......…………….............. 

Đị   hỉ th ờ g t ú……………………………..……................................. 

Chứ  d  h đã đ    hiệ  t  ớ  khi  ghỉ h  .................................... 

Điệ  th ại …………….. Điệ  th ại di độ g……………….............. 

E  i ………………………………………………................................... 

S   khi  ghi    ứ          đị h  ủ   h     ật t   giú   h       tôi thấ  

 ì h  ó đủ đi   kiệ      ó  g  ệ   ọ g t ở th  h  ộ g t    i   t   giú   h   

  . Đ   ghị     g tâ  t   giú   h       h    ớ  tỉ h/th  h  hố………... thự  

hiệ      thủ tụ   ầ  thiết the      đị h để Gi   đố  Sở     h   tỉ h  th  h  hố 

………………  ấ  thẻ  ộ g t    i   t   giú   h       h  tôi. 

 ôi  hị  t   h  hiệ      hữ g  ội d  g     t           đ    t â  thủ 

 ghi    hỉ h  h     ật    t   giú   h       thự  hiệ  đầ  đủ      gh    ụ    

t   h  hiệ   ủ   ộ g t    i   t   giú   h      the      đị h. 

 NGƢỜI ĐỀ NGHỊ 
(Ký và ghi rõ họ tên) 
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